
Vận tải hành khách và hàng hóa 

  

Thực hiện 4 tháng                        
năm 2012  

4 tháng năm 2012 so với 
cùng kỳ năm trước (%) 

  
Vận chuyển Luân chuyển   Vận chuyển Luân chuyển 

       
A. HÀNH KHÁCH       Nghìn HK Triệu HK.km  

  
Tổng số 1089195,0 45857,8 

 
114,7 111,9 

  Phân theo khu vực vận tải 
     

 
Trong nước 1086817,9 40223,9 

 
115,2 112,4 

 
Ngoài nước 2377,1 5633,9 

 
109,7 109,1 

  Phân theo cấp quản lý 
     

 
Trung ương 15656,8 10677,2 

 
110,1 109,4 

 
Địa phương 1073538,2 35180,6 

 
114,9 112,6 

  Phân theo ngành vận tải 
     

 
Đường sắt 3740,7 1313,8 

 
105,8 106,2 

 
Đường biển 1983,8 112,1 

 
101,4 101,7 

 
Đường sông 68555,6 1448,6 

 
100,5 101,0 

 
Đường bộ 1009557,4 34511,2 

 
115,8 113,2 

 
Hàng không 5357,5 8472,1 

 
104,1 109,6 

       

   
  

  
B. HÀNG HÓA    Nghìn tấn Triệu tấn.km 

   
Tổng số 287979,8 66278,1 

 
111,1 94,9 

  Phân theo khu vực vận tải 
     

 
Trong nước 275777,2 25541,3 

 
112,4 103,2 

 
Ngoài nước 12202,6 40736,8 

 
91,5 92,8 

  Phân theo cấp quản lý 
     

 
Trung ương 15740,9 42690,5 

 
90,7 92,4 

 
Địa phương 272238,9 23587,6 

 
113,1 105,8 

  Phân theo ngành vận tải 
     

 
Đường sắt 2286,7 1225,8 

 
90,5 89,3 

 
Đường biển 14809,9 48104,3 

 
89,2 90,1 

 
Đường sông 43426,7 4594,7 

 
105,1 104,8 

 
Đường bộ 227396,6 12197,2 

 
113,8 110,7 

 
Hàng không 59,9 156,1 

 
87,0 106,0 

              
 


